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THÀNH QUẢ CÔNG TÁC BÁC ÁI XÃ HỘI CỦA GIÁO XỨ - GHBL
(Từ 01/07/2025 – 01/07/2026)
Giáo xứ (Giáo họ biệt lập): 	 Thuộc giáo hạt: 	
Địa chỉ giáo xứ: 	
Số điện thoại: 	 Email: 	
I. KHUYẾN HỌC:
1. Khen thưởng:
· Số lần khen thưởng trong năm: 	 Số học sinh được khen thưởng:	
· Tổng số tiền khen thưởng (nếu tặng phẩm cũng qui thành tiền): 	
2. Trợ giúp học sinh nghèo
· Sách 	vở: 	 Cặp: 	 quần áo: 	 Xe đạp: 	 Thành tiền: 	
· Giúp đỡ học phí - bao nhiêu em được giúp : 	  Số tiền giúp: 	
· Tổng số tiền đã giúp học sinh nghèo : 	
3. Dạy nghề: 
· Dạy nghề gì: 	Mấy lớp: 	 Số học sinh? 	
· Tổng số tiền đã chi vào dạy nghề (Lương giáo viên, xây dựng, hao mòn cơ sở): 	
4. Nhà trọ cho các em học sinh, sinh viên ở xa:
· Số học sinh ở trọ : 	  Tổng số tiền đã chi: 	
5. Lớp học tình thương:
· Số lớp hiện có của Giáo xứ : 	 Số học sinh: 	
· Tổng số tiền giúp các em và chi phí  các lớp tình thương: 	
6. Đóng góp với địa phương về giáo dục:
· Đóng góp xây dựng trường lớp (số tiền): 	
· Đóng góp vào quỹ khuyến học tại địa phương (số tiền): 	
· Giúp các công tác giáo dục khác(số tiền): 	
· Tổng số tiền đóng góp: 	
7. Tổ chức các sinh hoạt giáo dục:
· Tổ chức Tết trung thu – Ngày quốc tế thiếu nhi (01-06) - Tết nguyên đán - Trại hè;   
· Số lần: 	 Số các em tham gia:	 ; Số tiền: 	
· Tổ chức du lịch tham quan; Số lần: 	 Số các em tham gia: 	 Số tiền: 	
· Tổng số tiền chi cho công tác này: 	
8. Cấp học bổng cho học sinh – sinh viên trong năm qua:
· Tiểu học – trung học: 	 học bổng;   Cao đẳng – Đại học: 	học bổng
· Tổng số tiền:	
II. CHĂM SÓC BỆNH NHÂN: 
1. Bệnh nhân phong cùi:
· Số lần thăm viếng:	 Giúp quà, quần áo, vật dụng - Thành tiền: 	
· Giúp tiền mặt - Thành tiền:  	
· Số bệnh nhân đang trực tiếp chăm sóc:	 Thành tiền: 	
· Tổng số tiền đã giúp vào công tác này :	
2. Bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS:
· Số lần truyền thông phòng chống AIDS:	 Thành tiền: 	
· Số lần thăm viếng:	 Giúp quà, quần áo, vật dụng - Thành tiền: 	
· Giúp tiền mặt - Thành tiền:  	
· Số bệnh nhân đang trực tiếp chăm sóc:	 Thành tiền: 	
· Tổng số tiền đã giúp vào công tác này :	
3. Các bệnh nhân tại giáo xứ :
· Số bệnh nhân đang được chăm sóc: 	 Số tiền đã giúp: 	
· Số bệnh nhân mổ mắt: 	 Số tiền đã giúp: 	
· Số bệnh nhân mổ tim: 	 Số tiền đã giúp: 	
· Số bệnh nhân khác: 	 Số tiền đã giúp:	
· Số trẻ em sứt môi - hở hàm ếch được phẫu thuật:	 Số tiền đã giúp:	
· Số trẻ em mắt lé – sụp mí được phẫu thuật:	Số tiền đã giúp: 	
· Tổng số tiền đã giúp họ: 	 
4. Các bệnh nhân tại bệnh viện:
· Số bệnh nhân của Giáo xứ nằm tại bệnh viện đã được thăm viếng chăm sóc trong năm:	
· Tổng số tiền đã giúp đỡ họ: 	
5. Các bệnh nhân hè phố (vô gia cư):
· Số người đã được giúp: 	 Tổng số tiền đã giúp đỡ họ:	
6. Khám chữa bệnh cho người nghèo (Khám chữa bệnh nhân đạo):
· Số lần khám chữa: 	 Số bệnh: 	 Số tiền: 	
· Giáo xứ có phòng khám nhân đạo không? 	……… Số phòng khám:	
· Giáo xứ có tủ thuốc nhân đạo không? 	……. Số tủ thuốc: 	
· Tổng số tiền đã khám chữa và tổ chức phòng khám, tủ thuốc nhân đạo trong năm:	
7. Trợ giúp các ca bệnh đặc biệt, đột xuất:
· Số ca bệnh đã giúp: 	 Tổng số tiền đã chi:	
8. Chôn táng người chết:
· Số người nghèo, người bị bỏ rơi, người vãng lai, đã qua đời, được giáo xứ giúp đỡ, mai táng	
· Tổng số tiền chi cho công tác này: 	




III. PHÒNG CHỐNG MA TUÝ VÀ CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI:
1. Tổ chức những buổi truyền thông chuyên đề phòng chống ma túy – cờ bạc:
· Số lần tổ chức cho giới trẻ: 	 lần; Số bạn trẻ tham dự:	
· Số lần tổ chức cho phụ huynh: 	 lần; Số phụ huynh tham dự:	
· Tổng số tiền giáo xứ đã lo cho công tác này: 		
2. Tạo điều kiện giúp đỡ những người đi cai nghiện:
· Số người đi cai nghiện: 	 Số tiền giúp : 		
· Tổng số tiền đã giúp đỡ họ: 	
3. Các tệ nạn xã hội khác (cờ bạc, số đề, nghiện rượu, nghiện game online, mãi dâm, trẻ em bụi đời, bạo lực gia đình…)
· Số tiền chi cho việc phòng tránh :	 ; Số người được quan tâm, giúp đỡ:	
· Tổng số tiền đã chi cho công tác này:	
IV. BẢO VỆ SỰ SỐNG:
· Số lần truyền thông Bảo Vệ Sự Sống trong giáo xứ: 	 Số người được truyền thông:	
· Số chị em đơn thân được giúp đỡ: 	 Số thai nhi bị vứt bỏ được chôn táng:	
· Tổng số tiền đã chi cho bảo vệ sự sống:		
V. BÁC ÁI - TỪ THIỆN:
1. Nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà mơ ước: 
· Đóng góp xây nhà tình nghĩa mới, mấy nhà?	; thành tiền: 	
· Xây nhà tình thương (xây mới) mấy nhà?	; thành tiền: 	
· Xây nhà tình thương (đóng góp) mấy nhà?	; thành tiền: 	
· Sửa nhà tình thương (đóng góp) mấy nhà?	; thành tiền: 	
· Tổng cộng số tiền giúp nhà tình nghĩa, nhà tình thương: 	
2. Cứu trợ thiên tai, tai nạn, tại địa phương mình hay nơi khác:
· Số người được cứu trợ: 	 Số tiền mặt đã giúp: 	 
· Số lượng phẩm vật cứu trợ: Gạo: 	 Quần áo: 	 
Đồ dùng: 	  Thuốc chữa bệnh: 	  Thành tiền 	
· Tổng số tiền đã cứu trợ:		
3. Giúp người cơ nhỡ:
· Giúp người hành khất, lỡ đường. Tổng số tiền:	
· Giúp người có hoàn cảnh éo le, làm lại cuộc sống, số người : 	Số tiền : 	
· Tổng số tiền đã giúp người cơ nhỡ:	
4. Chăm sóc trẻ em và người khuyết tật:
· Số trẻ em khuyết tật trong giáo xứ: 	 ; Số em đã giúp: 	 ; Số tiền:	
· Số người lớn tàn tật trong giáo xứ: 	 ; Số người đã giúp: 	 ; Số tiền:	
· Số xe lăn đã giúp: 	 ;  Số xe lắc đã giúp: 	 Thành tiền:	
· Tổng số tiền đã chăm lo cho trẻ em khuyết tật và người tàn tật:	

5. Chăm sóc các trẻ em mồ côi và tâm thần:
· Giáo xứ có nhà nuôi các em mồ côi? 	; Số lượng các em đang nuôi 	
· Giáo xứ có bao nhiêu em mồ côi? 	 bao nhiêu em tâm thần?	 Số em cần gửi đến các nơi nuôi dưỡng (xin cho thông tin rõ ràng và liên lạc với Ban BAXH – Caritas của Giáo phận): 	
· Tổng số tiền hằng năm lo cho các em mồ côi và tâm thần:	
6. Chăm sóc người già neo đơn: 
· Giáo xứ có nhà nuôi người già neo đơn? 	 Số lượng các cụ đang nuôi: 	
· Số các cụ chăm sóc tại gia: 	 Nếu cần gửi đến các nơi nuôi dưỡng, xin cho thông tin rõ ràng và liên lạc với Ban BAXH - Caritas của Giáo phận.	
· Tổng số tiền Giáo xứ lo cho các cụ:	
VI. XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO:
1. Giúp người nghèo vượt khó:
· Số người giáo xứ đã giúp đỡ: 	;  Số tiền giúp: 	
· Đào giếng nước sạch giúp gia đình nghèo: Số giếng: 	 Số tiền:	
·  Giúp vốn làm ăn: Số tiền vốn đã giúp:		
· Số vật nuôi đã giúp: 	;  Thành tiền: 	
· Số cây trồng đã giúp: 	;  Thành tiền: 	
· Diện tích ruộng đất giúp cày cấy: 	;  Thành tiền: 	
· Số phương tiện làm ăn: xe đạp; xe ba gác đã giúp: 	  Thành tiền: 	
· Tổng cộng số tiền đã giúp trên :	
2. Giúp đỡ đồng bào dân tộc trong địa bàn Giáo xứ:
· Dạy văn hoá, số lớp: 	 ; Số học viên: 	 ; Số tiền giúp: 	
· Giúp đỡ ổn định cuộc sống như nhà ở, vật dụng, thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm. 
Số người: 	 Thành tiền đã giúp:  	
· Tổng số tiền của công tác này:	
3. Trợ giúp cứu đói (Như chương trình “Hạt gạo tình thương” của giáo xứ) :
· Số người đã được cứu 	 Số tiền đã cứu đói: 	
· Số phẩm vật 	 Thành tiền: 	
· Tổng số tiền cứu đói: 		
4. Thiết lập nhà máy nước tinh khiết phục vụ giá rẻ cho bà con nghèo:
· Số nhà máy nước được lập (mới): 	 Thành tiền:	
· Số nhà máy nước cũ được bảo trì: 	 Thành tiền:	
VII. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:
1. Tổ chức tập huấn, thực hiện giúp cộng đồng nâng cao nhận thức Bảo vệ Môi trường và Biến đổi khí hậu (phong trào “Ngày thứ bảy xanh”):
· Số lần tập huấn: 	 Số người tham dự: 	 Thành tiền: 	
· Tên chương trình thực hiện: 	Thành tiền: 	
· Số lần hoạt động mục vụ hướng đến nâng cao ý thức bảo vệ môi trường:	
· Tổng số tiền cho chi phí này: 	
2. Phân loại, thu gom và xử lý rác thải:
· Số thùng rác phân loại đã được lắp đặt: 	 Thành tiền:	
· Số lần hoạt động thu gom rác thải: 	 Chi phí trang thiết bị lao động:	
· Sử dụng máy móc, thiết bị tái chế rác thải? 	 Chi phí: 	
· Tổng số tiền cho chi phí này: 	
3. Tiết kiệm năng lượng và tài nguyên thiên nhiên:
· Thay thế bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng? 	Chi phí:	
· Sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời?	Chi phí:	
· Sử dụng hệ thống quạt công nghiệp tiết kiệm điện?	Chi phí:	
· Tổng số tiền cho chi phí này: 	
4. Phủ xanh không gian giáo xứ:
· Số cây xanh được trồng (trong năm nay):	 Chi phí:	
· Quản lý duy trì không gian xanh? 	 Chi phí:	
· Xây dựng cảnh quang xanh (đất thánh, công viên,…) ?	 Chi phí:	
· Tổng số tiền cho chi phí này: 	
5. Xã hội hóa giao thông và làm sạch môi sinh:
· Làm đường nhựa nóng: 	 (theo m2);  Làm đường bê tông: 	 (theo m2)
· Làm đường đất đỏ: 	 (theo m2);  Tu sửa bảo dưỡng: 	 (theo m2)
· Xây cầu bê tông: mấy cây cầu? 	 Tổng số diện tích: 	
· Xây cống rãnh, thoát nước thải (bao nhiêu mét?) 	 Số tiền :	
· Tổ chức lắp đặt dẫn nước sạch cho cộng đồng (số mét đường dẫn): 	 Số tiền:	
· Tổng cộng số tiền chi phí cho những công trình trên: 	
VIII. CÁC CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN:
1. Tổ chức công ăn việc làm:
· Số người được giáo xứ giúp công ăn việc làm? 	
· Giáo xứ có tổ chức làng nghề cho bà con? 	 Làng nghề gì? 	
· Số hộ đang làm: 	;  Số công nhân: 	
· Tổng số tiền cho chi phí này: 	
2. Tổ chức tập huấn phát triển chăn nuôi, trồng trọt, kinh tế gia đình, kinh tế trang trại:
· Số lần tập huấn: 	 Số người tham dự: 	
· Giáo xứ có tổ chức thí điểm? 	 Tên thí điểm: 	
· Tổng số tiền cho chi phí này: 	
3. Tổ chức các câu lạc bộ văn hoá - thể thao, văn nghệ – nghệ thuật:
· Xây dựng các sân chơi lành mạnh, Số sân đã xây: 	 Số tiền: 	
· Tổ chức các phòng đọc sách, tủ sách: Số phòng, tủ sách: 	 Số tiền chi phí:	
· Tổ chức sáng tác, thi đua văn nghệ, hội họa: Số người  	 Số tiền:	
· Tổng số tiền cho chi phí này: 	

4. Tổ chức tập huấn, thực hiện giúp cộng đồng nâng cao nhận thức Bảo vệ trẻ em không bị xâm hại tình dục, hoặc bắt cóc, hoặc bóc lột sức lao động… :
· Số lần tập huấn: 	 Số người tham dự: 	 Thành tiền: 	
· Số người bị xâm hại được giúp 	  Thành tiền: 	
· Tổng số tiền cho chi phí này: 	
IX. CÁC CÔNG TÁC BÁC ÁI XÃ HỘI KHÁC
1. Lập quỹ tiết kiệm để tương trợ lẫn nhau:
-  Số quỹ đã lập : 	 Số người tham gia 	
-  Số tiền chi phí 	 Số vốn của quỹ	
2. Tổ chức các nhóm từ thiện nhỏ :
· Tên nhóm: 	 Làm việc từ thiện nào?	
· Số tiền đã làm từ thiện:	
3. Các giới, các đoàn thể trong giáo xứ đã làm từ thiện bác ái:
Giới cao niên: Tên việc:	 Thành tiền: 	
Giới Gia Trưởng: Tên việc:	 Thành tiền:	
Giới Hiền Mẫu: Tên việc:	 Thành tiền: 	
Giới Trẻ: Tên việc: 	  Thành tiền: 	
Giới Thiếu Nhi: Tên việc:	  Thành tiền: 	
Tên đoàn thể: ……………………: Tên việc:	  Thành tiền: 	
Tên đoàn thể: ……………………: Tên việc:	  Thành tiền: 	
Tên đoàn thể: ……………………: Tên việc:	  Thành tiền: 	
Tên đoàn thể: ……………………: Tên việc:	  Thành tiền: 	
Tên đoàn thể: ……………………: Tên việc:	  Thành tiền: 	
Tên đoàn thể: ……………………: Tên việc:	  Thành tiền: 	
Tên đoàn thể: ……………………: Tên việc:	  Thành tiền: 	
Tên đoàn thể: ……………………: Tên việc:	  Thành tiền: 	
· Tổng số tiền thực hiện : 	
4. Các công tác khác: 	
           	
	Làm tại: 	, ngày	 tháng	 năm 2026
	Linh mục chánh xứ/phụ tráchXin quý Cha gửi lại kết quả cho chúng con:
- Qua Email:
 thanhquabacai@caritasxuanloc.org;
- hoặc qua SĐT: 0349.49.49.13 (VP Caritas)
- hoặc số SĐT: 0911.625.100 (Thầy Bảo)
- hoặc qua Phiếu này (sẽ có các Thầy Đại Chủng viện đến nhận)
Hạn chót: trước Thứ Sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2026.
Chúng con xin chân thành cám ơn!

	(ký tên và đóng dấu)
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